
Nội dung KTGK II bao gồm chủ đề 7 và chủ đề 8
CHỦ ĐỀ 7, BÀI 9. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN VỀ SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ TÔN

TRỌNG TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC.
Câu 1: Phát biểu nào dưới đây là đúng về quyền sở hữu tài sản của công dân?
A. Người không phải chủ sở hữu cũng có quyền bán tài sản mà mình quản lí.
B. Chủ sở hữu có quyền bán tài sản của mình cho người khác.
C. Người được chủ sở hữu giao cho quản lí tài sản cũng có quyền định đoạt tài sản ấy.
D. Người được chủ sở hữu cho mượn tài sản có quyền sử dụng tuỳ theo ý của mình.

Câu 2: Khi thực hiện quyền chiếm hữu đối với các tài sản do mình là chủ sở hữu, công dân phải thực
hiện nghĩa vụ nào dưới đây?
A. Khai thác và hưởng hoa lợi. B. Chi phối và quản lý tài sản.
C. Tôn trọng quy định pháp luật. D. Ủy quyền người khác quản lý

Câu 3: Người mượn tài sản của người khác phải giữ gìn cẩn thận, trả lại cho chủ sở hữu đúng hạn, nếu
hỏng thì phải sửa chữa, bồi thường là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Quyền định đoạt tài sản của người khác. B. Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
C. Quyền sử dụng tài sản khi được cho mượn D. Nghĩa vụ từ chối bảo vệ tài sản người khác.

Câu 4: Quyền sở hữu tài sản bao gồm các quyền nào dưới đây?
A. quyết định, sử dụng, mua bán tài sản. B. chiếm hữu, phân chia tài sản.
C. sử dụng, cho mượn tài sản. D. chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản.

Câu 5: Quyền của chủ thể tự mình nắm giữ, quản lý, chi phối trực tiếp tài sản là quyền
A. chiếm hữu tài sản. B. sử dụng tài sản.
C. cho mượn tài sản. D. định đoạt tài sản.

Câu 6: Chủ sở hữu có quyền sử dụng nào dưới đây?
A. Khai thác tài sản tuyệt đối theo ý chí của mình. B. Khai thác tài sản vì mục tiêu lợi nhuận tối

cao.
C. Khai thác tài sản theo mọi địa điểm, thời gian.
D. Khai thác công dụng, hướng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.

Câu 7: Phát biểu nào dưới đây là sai về nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản?
A. Quyền sở hữu tài sản gắn với chủ sở hữu nên công dân không cần tôn trọng quyền sở hữu tài sản của
cá nhân khác.
B. Khi thực hiện quyền sở hữu tài sản công dân có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật liên quan đến sở hữu tài
sản.
C. Quyền sở hữu tài sản là cơ sở pháp lý để bảo vệ tài sản hợp pháp của mỗi công dân trong xã hội.
D. Khi thực hiện quyền sở hữu tài sản công dân không được làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia.
Câu 8: Theo quy định của pháp luật, chủ thể nào dưới đây không có quyền sử dụng đối với tài sản?
A. Người được chủ sở hữu ủy quyền. B. Chủ sở hữu trực tiếp đối với tài sản.
C. Người có tiềm lực tài chính đầy đủ. D. Người được pháp luật cho phép.
Câu 9: Khi thực hiện quyền chiếm hữu đối với các tài sản do mình là chủ sở hữu, công dân không phải
thực hiện nghĩa vụ nào dưới đây?
A. Vi phạm quy định pháp luật. B. Vi phạm thuần phong mỹ tục.
C. Xâm phạm tài sản người khác. D. Ủy quyền người khác quản lý.

Câu 10: Khi thực hiện quyền sử dụng đối với các tài sản do mình là chủ sở hữu, công dân không được
A. gây thiệt hại đến lợi ích người khác. B. hưởng hoa lợi từ tài sản đem lại.
C. thỏa thuận để người khác sử dụng D. ủy quyền cho người khác sử dụng.
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Câu 11: Chủ thể nào dưới đây có quyền tự mình nắm giữ, chi phối trực tiếp tài sản của mình thông qua
việc chiếm giữ hợp pháp tài sản đó?
A. Người sử dụng lao động. B. Quyền có quyền định đoạt.
C. Người có quyền sử dụng. D. Người chủ sở hữu tài sản.

Câu 12: Khi thực hiện quyền sở hữu tài sản, công dân không được thực hiện hành vi trái pháp luật, gây
thiệt hại lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích của người khác là nội dung nghĩa vụ nào dưới đây của công
dân?
A. Nghĩa vụ của công dân về sở hữu tài sản. B. Nghĩa vụ của công dân về tuân thủ pháp luật.
C. Nghĩa vụ của công dân về bảo vệ tài sản. D. Nghĩa vụ của công dân về thực hiện kinh doanh.

Câu 13: Nội dung nào dưới đây thể hiện nghĩa vụ của công dân trong việc tôn trọng tài sản của người
khác?
A. Trì hoãn việc bồi thường do vi phạm. B. Trả tài sản đúng cam kết thỏa thuận.
C. Chiếm đoạt quyền sở hữu trái phép. D. Tự ý thay đổi công năng sử dụng.

Câu 14: Quyền bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, từ bỏ quyền sở hữu, tiêu dùng hoặc tiêu huỷ
tài sản là quyền nào của chủ sở hữu?
A. Quyền định đoạt. B. Quyền tự quyết định.
C. Quyền chiếm hữu. D. Quyền sử dụng.

Câu 15: Khi chủ sở hữu tài sản thực hiện việc bán, trao đổi, tặng cho, chao vay, thừa kế đối với tài sản
của mình là đã thực hiện quyền nào dưới đây đối với tài sản?
A. Quyền chiếm đoạt. B. Quyền chiếm hữu.
C. Quyền định đoạt. D. Quyền sử dụng.

Câu 16: Theo quy định của pháp luật, khi chủ sở hữu quyết định từ bỏ quyền sở hữu tài sản của mình là
đã thực hiện quyền nào dưới đây?
A. Quyền chiếm hữu. B. Quyền sử dụng.
C. Quyền chiếm đoạt. D. Quyền định đoạt.

Câu 17: Vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản được hình thành do lao động, hoạt động sản xuất, kinh
doanh hoặc từ các căn cứ khác theo quy định của pháp luật được gọi là
A. quan hệ dân sự. B. quan hệ kinh tế. C. vật chất. D. tài sản.

Câu 18: Chủ sở hữu trực tiếp đối với tài sản không có quyền nào dưới đây?
A. Quyền định đoạt. B. Quyền chiếm hữu.
C. Quyền sử dụng. D. Quyền phạm pháp.

Câu 19: Quyền sở hữu tài sản là quyền cơ bản của công dân gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và
A. quyền định đoạt. B. quyền hưởng lợi.
C. quyền khai thác. D. quyền quyết định.

Câu 20: Theo quy định của pháp luật, khi chủ sở hữu quyết định tiêu dùng hoặc tiêu hủy tài sản do mình
làm chủ sở hữu là đã thực hiện quyền nào dưới đây?
A. Quyền định đoạt. B. Quyền chiếm hữu.
C. Quyền chiếm đoạt. D. Quyền sử dụng.

Câu 21: Quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản cho người khác, từ bỏ quyền sở hữu tiêu dùng hoặc
tiêu hủy tài sản là quyền
A. chiếm hữu tài sản. B. định đoạt tài sản.
C. sử dụng tài sản. D. quản lí tài sản.

Câu 22: Chủ thể nào dưới đây không có quyền tự mình nắm giữ, chi phối trực tiếp tài sản của mình
thông qua việc chiếm giữ hợp pháp tài sản đó?
A. Người được pháp luật cho phép. B. Người được chủ sở hữu ủy quyền.
C. Người có tiềm lực tài chính đầy đủ. D. Chủ sở hữu trực tiếp đối với tài sản.



Câu 23: Phát biểu nào dưới đây là sai về nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác?
A. Nhặt được của rơi trả lại cho người mất là tôn trọng tài sản của công dân.
B.Mượn tài sản phải giữa gìn cẩn thận, trả đúng hạn là góp phần tôn trọng tài sản của người khác.

C. Khi chấm dứt hợp đồng bên thuê phải trả lại tài sản bên cho thuê nhằm tôn trọng tài sản của người
khác.
D. Tôn trọng tài sản của người khác là trách nhiệm của riêng người mượn, thuê tài sản của người khác.

Câu 24: Quyền chiếm hữu là quyền của chủ thể
A. toàn quyền sử dụng và định đoạt tài sản. B. tự mình nằm giữ và sử dụng tài sản.
C. tự mình quản lí tài sản theo cách riêng của mình.
D. tự mình nắm giữ, chi phối, quản lí trực tiếp tài sản.

Câu 25: Người bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, tiêu huỷ tài sản là quyền nào và của chủ thể
nào dưới đây?
A. Quyền sử dụng của chủ sở hữu. B. Quyền định đoạt của chủ sở hữu.
C. Quyền quyết định của chủ sở hữu. D. Quyền chiếm đoạt của chủ sở hữu.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Các anh P, V, K, M cùng làm việc tại một doanh nghiệp và đều sinh sống tại địa bàn X. Một lần anh P

mượn xe ô tô của anh V và làm vỡ gương xe. Đang cần tiền trả nợ, anh V ép buộc anh P phải bồi thường
với số tiền lớn. Anh P cho rằng anh V không thiện chí nên hai anh xảy ra xô xát. Chứng kiến sự việc,
anh K vào can ngăn và bị anh P vô ý đẩy anh K ngã dẫn đến mất sức lao động vĩnh viễn. Một thời gian
sau, thông qua anh M, anh K biết người cho mình thuê nhà chính là bà H mẹ đẻ của anh P nên anh K đã
không trả tiền thuê nhà theo hợp đồng để buộc anh P phải chi trả đủ tiền viện phí và tiền trợ cấp cho
mình như đã thỏa thuận. Sau nhiều lần không lấy được tiền thuê nhà từ phía anh K, lợi dụng thời điểm
anh K đi làm, bà H đã mở cửa vào phòng lấy một số đồ đạc của anh K sau đó nhắn tin gây sức ép buộc
anh K phải trả tiền thuê nhà.
Câu 26: Anh P chưa thực hiện đúng quyền nào dưới đây của công dân về sở hữu tài sản?
A. Quyền chiếm hữu. B. Quyền sử dụng.
C. Quyền định đoạt. D. Quyền chiếm đoạt.

Câu 27: Những chủ thể nào dưới đây chưa thực hiện đúng nghĩa vụ tôn trọng tài sản của công dân?
A. Anh V, anh P và anh K. B. Anh K và bà H.
C. Anh V và bà H. D. Anh P, anh K và bà H.

Câu 28: Trong thông tin trên những chủ thể là chủ sở hữu tài sản?
A. Anh V, bà H và anh K. B. Anh V, anh P và anh K.
C. Anh P, bà H và anh M. D. Anh K, bà H và anh M.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Ông H là chủ sở hữu một chiếc xe ô tô tải nhỏ. Ông sử dụng xe của mình để vận chuyển thuê hàng

hoá các loại, từ hàng tiêu dùng, hàng sản xuất cho đến vật liệu xây dựng cho các gia đình. Sau hai năm
làm ăn thuận lợi, ông H đã bán chiếc xe tải nhỏ này, mua một chiếc xe tải lớn hơn để tiếp tục chở hàng
cho khách có nhu cầu.
Câu 29: Việc ông H dùng chiếu xe ô tô của mình để vận chuyển hàng hóa thuê để thu lợi nhuận là đã
thực hiện quyền nào dưới đây của chủ sở hữu tài sản?
A. Quyền sử dụng. B. Quyền định đoạt.
C. Quyền chiếm hữu. D. Quyền chiếm đoạt.

Câu 30: Khi ông H bán chiếc xe đã sử dụng để dự kiến mua một chiếc xe mới là đã thực hiện quyền nào
dưới đây của chủ sở hữu?
A. Quyền chiếm đoạt. B. Quyền sử dụng.
C. Quyền định đoạt. D. Quyền chiếm hữu.



PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Câu 1: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:

Do kinh doanh tín dụng đen thua lỗ, anh X phải vay của anh Q số tiền 200 triệu đồng. Quá hạn trả nợ,
bị anh Q đe dọa nên anh X bàn với em rể mình là anh Y lừa bán chị A ra nước ngoài. Theo đúng thỏa
thuận với anh X, anh Y lập kế hoạch cùng chị A đi du lịch. Đến một thị trấn gần biên giới, do điện thoại
của mình hết pin, anh Y mượn điện thoại chị A để sử dụng. Trong lúc nghe anh Y trao đổi với anh X, chị
A phát hiện âm mưu của hai anh nên tìm cách bỏ trốn nhưng bị anh Y khống chế và đập vỡ điện thoại
của chị. Nhờ có anh B là một người đi đường giúp đỡ bằng cách cố ý tạo ra sự hỗn loạn nên chị A chạy
thoát và tố cáo sự việc với cơ quan chức năng.
a) Công dân được kinh doanh hoạt động tín dụng đen nhưng phải đóng thuế đầy đủ.
b) Anh X và anh Y chưa thực hiện đúng nghĩa vụ tôn trọng tài sản của công dân.
c) Anh Q và chị B là chủ sở hữu hợp pháp đối với tài sản của mình là phù hợp.
d) Anh Q và chị B có quyền khiếu nại tới có quan chức năng để bảo vệ quyền sở hữu hợp pháp của

chủ sở hữu tài sản.
Câu 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:

Nhận thấy nhiều thanh niên ở nông thôn đang có nhu cầu tìm việc làm, anh E đã thuê anh S đăng
bài tuyển người đi làm việc ở nước ngoài nhằm mục đích lừa đảo. Đọc được thông tin trên bài đăng của
anh S, anh P đã mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình đi cầm cố để có tiền chuyển cho anh
S. Vì đã vay tiền của mình mà chưa trả được, lo sợ anh P tiếp tục vay tiền của người khác, anh V là anh
trai của anh P đã tung tin anh P chơi cá độ bóng đá bị thua. Sau khi nhận từ anh P số tiền 200 triệu đồng,
S và E đưa anh P tới tập trung ở một nhà trọ với mục đích bán anh P qua biên giới. Hơn 10 ngày sau,
nghi ngờ anh P biết hành vi lừa đảo của mình, E và S liên tục đánh, gây thương tích cho anh P. Khi phát
hiện anh P nhắn tin báo cho anh V, E đã giật điện thoại của anh P và kiểm tra tin nhắn, sau đó đưa cho S.
Thấy trong điện thoại của anh P có một số hình ảnh của E và mình, S lập tức xóa hết dữ liệu và đập vỡ
điện thoại của anh P.
a) Anh E tự thuê anh S đăng bài để tuyển lao động đi nước người là hoạt động kinh doanh phù hợp

với xu thế kinh doanh onlie hiện nay.
b) Anh P mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cầm cố lấy tiền là thực hiện quyền định đoạt

tài sản của chủ sở hữu.
c) Anh P chưa thực hiện tốt nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
d) Anh S phải chịu trách nhiệm dân sự về hành vi vi phạm nghĩa vụ tôn trọng tài sản của công dân..

Câu 3: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Ông S là lãnh đạo, anh Q là nhân viên thuộc một cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong khi thực

hiện nhiệm vụ, ông S, anh Q phát hiện ông N tự ý mở cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng và cho anh P
thuê một phần diện tích mở cửa hàng bán xe máy điện tại tầng 01 của chung cư do ông N là chủ sở hữu.
Vì ông N không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật nên ông S cùng
anh Q đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N. Trong quá trình kiểm
tra, phát hiện một số xe máy điện ở cửa hàng của anh P không rõ nguồn gốc nên ông S và anh Q đã tịch
thu. Thấy ông N bị xử phạt, thông qua sự môi giới của ông K, ông M là người chuyên bán thiết bị chữa
cháy giả đã tìm gặp và đề nghị ông N mua hàng của mình. Sau khi tìm hiểu, biết hàng hóa ông M bán là
giả nên ông N từ chối mua. Để đảm bảo an toàn, ông N đề nghị anh P cùng mình lắp đặt thiết bị chữa
cháy nhưng bị anh P từ chối. Bực tức, ông N chấm dứt hợp đồng và chiếm đoạt số tiền thuê nhà 06 tháng
mà anh P đã thanh toán trước cho ông. Những ai sau đây vừa được thực hiện quyền
a) Việc ông N cho anh P thuê tầng một để kinh doanh là thực hiện quyền sử dụng của chủ sở hữu tài

sản.
b) Ông N và anh P đều chưa thực hiện tốt nghĩa vụ của chủ thể sản xuất kinh doanh. Đúng, ông c)

Ông N chấm dứt hợp đồng và không trả số tiền thuê nhà cho anh P là phù hợp với quyền của chủ sở hữu
tài sản.



d) Việc ông S và anh Q tịch thu tài sản của anh P là phù hợp với quyền của công dân về sở hữu tài sản.
CHỦ ĐỀ 8, BÀI 10: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CD TRONG HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, việc hai vợ, chồng cùng bàn bạc, quyết định lựa chọn và sử dụng
biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp là thể hiện nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ
A. định đoạt. B. ủy thác. C. nhân thân. D. đơn phương.

Câu 2: Anh H tự quyết định việc lựa chọn nơi cư trú mà không bàn bạc với vợ, anh H đã vi phạm quyền
bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ
A. tài sản chung. B. tài sản và sở hữu. C. nhân thân. D. sở hữu.

Câu 3: Theo quy định của pháp luật, trong hôn nhân và gia đình, vợ và chồng bình đẳng với nhau trong
việc
A. Công khai danh tính người tố cáo. B. đề xuất mức lương khởi điểm.
C. chăm lo giáo dục con phát triển. D. làm trái thỏa ước lao động tập thể.

Câu 4: Tự do trong hôn nhân thể hiện qua việc cá nhân được tự do thực hiện quyền n
A. Lấy bất cứ ai mà mình thích. B. Kết hôn theo luật định.
C. Kết hôn ở độ tuổi mình thích. D. Lấy vợ, chồng theo ý muốn gia đình.

Câu 5:Một trong những nội dung về mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình là cha mẹ có quyền
và nghĩa vụ ngang nhau trong việc cùng
A. áp đặt quan điểm cá nhân. B. bác bỏ hôn nhân tiến bộ.
C. chăm sóc, giáo dục con. D. che dấu hành vi bạo lực.

Câu 6: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có
quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc
A. tổ chức đối thoại truyền thống. B. kế hoạch điều tra nhân lực.
C. kế hoạch hóa gia đình. D. quản lý bằng hệ thống phần mềm.

Câu 7: Khoản 4 Điều 70 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định “Con đã thành niên có quyền tự
do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học tập,.... theo nguyện vọng và khả năng của mình”. Quy định này
nói về bình đẳng trong quan hệ nào dưới đây?
A. Giữa các thế hệ. B. Giữa các thành viên.
C. Giữa người lớn và trẻ em. D. Giữa cha mẹ và con.

Câu 8: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được thể hiện ở việc
đối với các cháu, ông, bà cần
A. bác bỏ quyền tự do tôn giáo. B. áp đặt quan điểm cá nhân
C. sống mẫu mực và nêu gương. D. che dấu hành vi bạo lực. .

Câu 9: Để có tiền đi học nâng cao trình độ, chị V đã bán số vàng bố mẹ cho trước khi kết hôn. Mẹ
chồng chị V là bà K, biết chuyện đã rất tức giận nên yêu cầu chị V không được đi học. Chồng chị V mặc
dù không phản đối chị đi học, nhưng không đồng ý với việc vợ bán vàng mà không hỏi ý kiến của mình.
Chị V buồn phiền và kể lại chuyện này với mẹ đẻ là bà P. Vì thương con gái, bà P lập tức gọi điện và có
những lời lẽ xúc phạm bà K. Những ai sau đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
và gia đình?
A. Bà K và chồng chị V. B. Bà K, chồng chị V và bà P.
C. Bà K và bà P. D. Vợ chồng chị V, bà K và bà P.

Câu 10: Khi mục đích của hôn nhân không đạt được, chủ thể nào dưới đây không có thẩm quyền đề
nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc ly hôn?
A. Người chồng. B. Người vợ. C. Cả hai vợ chồng. D. Người bảo lãnh.

Câu 11: Theo quy định của pháp luật, trong hôn nhân và gia đình, vợ và chồng có trách nhiệm
A. sản xuất trái phép chất ma túy B. che giấu người nhập cảnh trái phép.
C. làm giả nhãn hiệu hàng hóa. D. tôn trọng nhân phẩm của nhau.



Câu 12: Theo quy định của pháp luật, việc hai vợ, chồng cùng chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản
chung là thể hiện quyền bình đẳng giữa vợ chồng trong
A. tìm kiếm việc làm. B. quan hệ nhân thân.
C. quan hệ về tài sản. D. việc nuôi dạy con cái.

Câu 13: Do bất đồng quan điểm sống, anh T đã nhiều lần đánh vợ mình là chị X nên chị đã viết đơn li
hôn gửi Tòa án nhân dân. Chị gái của chị X là chị M vì thương em nên đã bôi nhọ danh dự anh T trên
mạng xã hội khiến uy tín của anh ở cơ quan bị ảnh hưởng. Bà Q là mẹ ruột của anh T biết chuyện liền
đuổi chị X ra khỏi nhà mình. Bà Q còn gọi điện cho bố mẹ chị X để lăng mạ, xúc phạm gia đình thông
gia. Những ai sau đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình?
A. Anh T và bà Q. B. Anh T, bà Q và chị M.
C. Chị X, anh T và chị M. D. Anh T và chị M.

Câu 14: Quyền kết hôm của công dân được pháp luật ghi nhận và
A. bảo lãnh. B. nghiêm cấm. C. tài trợ. D. bảo vệ.

Câu 15: Trong thời gian chờ quyết định li hôn của Tòa án, chị A nhận được tin đồn anh B chồng chị
đang tổ chức tiệc cưới với chị H tại nhà hàng X. Vốn đã nghi ngờ từ trước, chị A cùng con rể đến nhà
hàng, bắt gặp anh B đang liên hoan vui vẻ với các đồng nghiệp, hai mẹ con lao vào sỉ nhục anh thậm tệ.
Những ai dưới đây vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình?
A. Chị A, anh B, con rể và chị H. B. Chị A, anh B và con rể.
C. Chị A, anh B và chị H. D. Chị A và con rể.

Câu 16: Một trong những nội dung của quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình là vợ, chồng có
quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc
A. định đoạt tài sản công cộng B. lựa chọn việc làm phù hợp.
C. mở rộng quy mô sản xuất. D. đề xuất mức lương khởi điểm.

Câu 17: Theo quy của pháp luật, vợ chồng phải có trách nhiệm tôn trọng giữ gìn, danh dự, nhân phẩm,
uy tín của nhau là thể hiện quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ
A. nhân thân. B. việc làm. C. tài sản. D. chỗ ở.

Câu 18: Theo quy định của pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân gia đình thể hiện
mọi công dân phải tuân thủ nguyên tắc
A. một vợ một chồng. B. nhiều vợ, nhiều chồng.
C. một vợ nhiều chồng. D. một chồng nhiều vợ.

Câu 19: Theo quy định của pháp luật, trong hôn nhân và gia đình, vợ và chồng có quyền và nghĩa vụ
ngang nhau trong việc
A. áp đặt quan điểm cá nhân. B. chiếm hữu tài sản công cộng.
C. tôn trọng danh dự của nhau. D. che giấu hành vi bạo lực.

Câu 20: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng giữa vợ và chồng
về quyền và nghĩa vụ?
A. Bảo vệ quyền lợi lao động B. Áp đặt mọi quan điểm riêng
C. Định đoạt khối tài sản chung. D. Sử dụng nguyên liệu hữu cơ.

Câu 21: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa vợ
và chồng về quyền và nghĩa vụ?
A. Định đoạt khối tài sản chung. B. Lựa chọn nơi cư trú.
C. Giúp đỡ nhau cùng phát triển D. Che giấu hành vi bạo lực

Câu 22: Theo luật Hôn nhân và gia đình thì con có thể tự quản lí tài sản riêng của mình hoặc nhờ cha
mẹ quản lí khi đủ bao nhiêu trở lên?
A. 16 tuổi. B. 18 tuổi. C. 15 tuổi. D. 17 tuổi.



Câu 23: Anh T đã cho bà con trong khu dân cư nơi mình ở mượn lâu dài ngôi nhà anh được thừa kế
riêng làm điểm sinh hoạt văn hóa dù vợ anh muốn cho thuê ngôi nhà đó để trang trải cuộc sống. Anh T
không vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ nào dưới đây?
A. Kinh tế. B. Thừa kế. C. Nhân thân. D. Tài sản.

Câu 24: Theo quy định của pháp luật, việc người chồng tự ý chuyển nhượng ô tô thuộc sở hữu chung
của vợ, chồng là vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng ở nội dung nào dưới đây?
A. Quyền chăm sóc con cái. B. Nghĩa vụ sau khi ly hôn.
C. Quan hệ tài sản vợ chồng. D. Quan hệ nhân thân vợ chồng.

Câu 25: Do nghi ngờ chồng mình là anh T có quan hệ bất chính với cô L cùng cơ quan, chị Q đã ép
buộc anh T phải nghỉ việc cơ quan. Con gái anh T biết chuyện đã khuyên bố dừng mối quan hệ đó để gia
đình khỏi bị tan vỡ. Anh T nghe xong vừa đánh vừa lăng mạ con gái. Trong trường hợp trên anh T đã vi
phạm quyền bình đẳng của công dân trong lĩnh vực nào sau đây?
A. Hôn nhân, gia đình. B. Hành chính.
C. Kinh doanh. D. Lao động.

Câu 26: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền bình đẳng giữa vợ
và chồng về quyền và nghĩa vụ?
A. Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng B. Tôn trọng quyền tự do tôn giáo
C. thực hiện quyền lao động. D. Thương yêu con ruột hơn con nuôi.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Vợ chồng anh D và chị L cùng hai con gái sống chung với bố mẹ chồng là bà G và ông P, trong đó

ông P là giám đốc công ty X, anh K trưởng phòng vật tư, chị T là thư ký của ông P. Do không ép được
chị L sinh thêm con thứ ba với hi vọng có được cháu trai, ông P và bà G đã thuyết phục và được anh D
đồng ý nhờ chị T vừa ly hôn mang thai hộ. Khi biết chị T mang thai cháu trai, bà G và ông P gây sức ép
để anh D phải ly hôn với chị L và cưới chị T làm vợ nhưng bị anh D từ chối. Bức xúc vì bị đối xử bất
công, chị T đã bàn và được anh K đồng ý cùng nhau bán chiến lược kinh doanh của công ty rồi bỏ trốn
khiến cho ông P bị thiệt hại nặng. Sau nhiều lần liên lạc với anh K không được, nghi ngờ anh K và chị T
có quan hệ vợ chồng, chị H vợ anh K đã đơn phương gửi đơn ra tòa án đề nghị ly hôn.
Câu 27: Những ai trong thông tin trên đã vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và
gia đình?
A. Ông P, bà G, anh D và chị L. B. Ông P, bà G, chị T và chị H.
C. Ông P, bà G, anh D và chị H. D. Ông P, bà G, anh D và anh K.

Câu 28: Chủ thể nào dưới đây đã vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng trong hôn nhân và gia
đình?
A. Chị T và anh K. B. Anh D và anh K.
C. Anh D, chị L và anh K. D. Anh D, chị H và anh K.
Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Phát hiện chồng mình là anh D thường qua lại với chị H là người yêu cũ dù chị đã có chồng con, chị

M bế con bỏ nhà đi biệt tích. Nắm được sự việc, bà V mẹ chị M, tới nhà bà K nói chuyện, do thiếu kiềm
chế, bà V đã có lời lẽ xúc phạm bà K và anh D nên bị con gái bà K mời ra khỏi nhà. Trong thời gian đó,
do thường xuyên không được trang bị bảo hộ đạt chuẩn, anh D bị tai nạn phải nằm viện điều trị một
tháng. Vì ông T giám đốc công ty nơi anh D làm việc không đồng ý bồi thường số tiền mà anh D yêu
cầu nên bà K đã thuê phóng viên viết bài công khai việc ông T có con ngoài ra thú rồi chia sẻ lên mạng
khiến uy tín của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng và vợ ông đòi ly hôn.
Câu 29: Trong thông tin trên những ai dưới đây đã vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng trong
quan hệ hôn nhân và gia đình?
A. Chị H, ông T và bà K. B. Ông T, anh D và bà V.



C. Anh D, chị H và chị M. D. Anh D, chị H và ông T.
Câu 30: Anh D và chị H đã vi phạm nội dung nào dưới đây của quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng
trong gia đình ?
A. Quyền nhân thân. B. Quyền kết hôn. C. Quyền ly hôn. D. Quyền tài sản.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Câu 1: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:

Vợ chồng anh B, chị A cùng 2 con gái chung sống với mẹ đẻ của anh B là bà C làm giám đốc một
công ty tư nhân. Do không ép được chị A sinh thêm con thứ 3 với hi vọng có được cháu trai, bà C đã bịa
đặt chị A ngoại tình rồi gửi đơn ra tòa án đề nghị xem xét cho anh B li hôn vợ. Bức xúc với mẹ chồng,
chị A đã bí mật rút tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng rồi bỏ việc công ty của bà C về kinh doanh cùng mẹ đẻ
của chị là bà H. Trong thời gian chị A đi vắng, được bà C hứa sẽ hỗ trợ một khoản tiền lớn, chị M nhân
viên của bà C cũng vừa ly hôn, đồng ý mang thai hộ cho anh B. Khi phát hiện mình đã có thai với anh B,
chị M đã thông tin tới chị A và yêu cầu chị ly hôn để anh B kết hôn với chị và được chị A đồng ý. Sau
khi biết chị gái mình ly hôn, anh Q là em trai chị A đã dùng hung khí uy hiếp và đánh anh B bị thương.
a) Bà C có quyền đề nghị tòa án xem xét ly hôn cho anh B và chị A vì chị A đã vi phạm nghiêm trọng

đời sống hôn nhân.
b) Chị M mang thai hộ cho anh B nên không vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

và gia đình.
c) Anh Q uy hiếp và đánh anh B bị thương là vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa các thành viên trong

gia đình.
d) Chị A rút tiền tiết kiệm của hai vợ chồng để kinh doanh là phù hợp.

Câu 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Vợ chồng anh K và chị P cùng con nhỏ một năm tuổi sống chung với mẹ chồng là bà Y đồng thời là

giám đốc một doanh nghiệp tư nhân. Trong thời gian ở nhà một mình, chị P bị đối tượng trốn lệnh truy
nã tên M uy hiếp buộc chị phải cho hắn ẩn nấp trong nhà chị. Do ghen tuông, lại bị bà Y xúi giục, anh K
ép chị P phải kí vào đơn ly hôn nhưng bị chị từ chối, bức xúc, anh K nhờ bạn thân là anh X ghép ảnh
phản cảm nhằm hạ uy tín của vợ trên mạng xã hội. Vốn có ý coi thường anh K và bà Y, sau khi có được
những bằng chứng về việc bà Y ngoài việc sử dụng công nhân không thông qua ký kết hợp đồng lao
động và thường xuyên cung cấp các thực phẩm không rõ nguồn gốc bán cho khách hàng, anh H em trai
chị P đã làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng, khiến bà Y bị thiệt hại nặng. Khi anh K gặp anh H yêu
cầu rút đơn, do thiếu kiềm chế nên anh K và anh H đã lớn tiếng xúc phạm nhau, bức xúc, anh K đã đánh
anh H bị thương nhẹ.
a) Bà Y và anh K vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình.
b) Bà Y đồng thời vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong kinh doanh và trong hôn nhân và

gia đình.
c) Anh H vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân.
d) Anh K và anh H vi phạm quyền bình đẳng trong gia đình.

Câu 3: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Vợ chồng anh D, chị M cùng con gái sống chung với mẹ chồng là bà V. Phát hiện anh D tự ý thế

chấp ngôi nhà của hai vợ chồng theo chỉ đạo của bà V để lấy tiền cho bà kinh doanh, chị M bế con bỏ
nhà đi biệt tích. Vào thời điểm đó, vì vợ bị vô sinh, ông K giám đốc nơi chị M làm việc đã thỏa thuận
với chị H một bà mẹ đơn thân và được chị đồng ý sinh con cho ông. Sau khi biết mình đã có thai, chị H
gây sức ép để ông K bổ nhiệm mình vào vị trí của chị M đang đảm nhiệm. Nhiều lần liên lạc với chị M
không được, ông K đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với chị rồi bổ nhiệm chị H thay thế. Thấy chị M



bị đối xử bất công, anh L em gái chị M đã cung cấp bằng chứng tố cáo bà V trốn đóng bảo hiểm cho
người lao động khiến cho việc kinh doanh của bà bị thiệt hại nghiêm trọng.
a) Anh D và bà V cùng vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong quan hệ tài sản.
b) Ông K và anh D vừa vi phạm quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân vừa vi phạm quyền

và nghĩa vụ của vợ và chồng trong gia đình.
c) Chị H vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng trong quan hệ hôn nhân.
d) Chị M vi phạm quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân.

CHỦ ĐỀ 8, BÀI 11: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG HỌC TẬP

Câu 1: Nội dung nào dưới đây thể hiện nghĩa vụ của công dân trong học tập?
A. Đăng ký học nâng cao trình độ. B. Học tập nâng cao trình độ chuyên môn.
C. Thực hiện tốt chương trình giáo dục. D. Thực hiện đăng ký học trái tuyến.

Câu 2:Một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều được
A. học chương trình chuyên biệt. B. miễn học phí toàn phần.
C. ưu tiên chọn trường học. D. bình đằng về cơ hội học tập.

Câu 3: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều
được
A. hưởng tất cả ưu đãi B. cộng điểm khu vực
C. miễn, giảm học phí D. học từ thấp đến cao

Câu 4: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều
được
A. bảo mật chương trình học. B. ưu tiên trong tuyển sinh.
C. thử nghiệm giáo dục quốc tế. D. học bất cứ ngành nghề nào.

Câu 5: Trong kì xét tuyển đại học, cao đẳng bạn A đã lựa chọn đăng kí xét tuyển vào ngành kế toán Học
viện Ngân hàng vì đã từ lâu A mơ ước trở thành kế toán. Việc làm này thể hiện nội dung nào dưới đây
trong thực hiện quyền học tập của A?
A. Học không hạn chế. B. Bình đẳng về cơ hội học tập.
C. Học thường xuyên, học suốt đời. D. Học bất cứ ngành nghề nào.

Câu 6: Học thường xuyên, học suốt đời nghĩa là mọi công dân được học bằng
A. các phương tiện hiện đại. B. những cách thức thống nhất,
C. tất cả giáo trình nâng cao. D. nhiều hình thức khác nhau.

Câu 7: Anh P đang theo học ở trường Đại học Y Hà Nội nhưng muốn học thêm một chuyên ngành khác
để bổ trợ chuyên môn cho mình nên anh P đã chọn học văn bằng 2 ở một trường Cao đẳng về ngành
Dược sỹ. D đã được hưởng quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền lao động thường xuyên, liên tục. B. Quyền được phát triển toàn diện.
C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời. D. Quyền tự do học tập.

Câu 8: Nội dung nào dưới đây thể hiện nội dung quyền học không hạn chế của công dân?
A. Học khi được chi định, B. Học từ thấp đến cao.
C. Học thay người đại diện. D. Học theo sự ủy quyền.

Câu 9: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là mọi công dân đều
được
A. học không hạn chế B. hưởng mọi ưu đãi
C. miễn, giảm học phí D. cộng điểm khu vực

Câu 10:Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân đều được
A. hưởng tất cả chế độ ưu đãi. B. thay đổi đồng bộ chương trình giáo dục.
C. điều chỉnh phương thức đào tạo. D. lựa chọn loại hình trường lớp.



Câu 11: Công dân có quyền theo học các ngành nghề khác nhau phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở
thích và điều kiện của mình là thể hiện quyền
A. học tập không hạn chế. B. bình đẳng về cơ hội học tập.
C. học bất cứ ngành nghề nào. D. học thường xuyên, học suốt đời.

Câu 12: Công dân học từ Tiểu học đến Trung học, đại học và sau đại học là thực hiện quyền học tập của
mình ở nội dung nào dưới đây?
A. Quyền học tập thường xuyên. B. Quyền học bất cứ ngành nghề nào.
C. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập. D. Quyền học không hạn chế.

Câu 13: Đối với người khác, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền học tập của công dân?
A. Từ bỏ quyền học tập suốt đời. B. Từ chối quyền lợi của bản thân.
C. Xúc phạm nhân thân người học. D. Bảo vệ danh dự người học.

Câu 14: Công dân vi phạm quyền và nghĩa vụ trong học tập của người khác khi cố ý
A. hỗ trợ học tập cho học sinh giỏi. B. xâm phạm lợi ích chính đáng người học.
C. bảo vệ quyền lợi của học sinh khuyết tật. D. chia sẻ nội dung giáo dục hòa nhập.

Câu 15: Quan điểm nào dưới đây sai khi nói về quyền học tập của công dân?
A. Quyền học thường xuyên, học suốt đời để nâng cao trình độ.
B. Quyền học tập khi có sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền.
C. Quyền học bất cứ ngành, nghề nào. D. Quyền học tập không hạn chế.

Câu 16: Quyền học tập của công dân thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Học vượt cấp, trước tuổi. B. Cấp học bổng toàn phần.
C. Học không hạn chế. D. Hưởng trợ cấp xã hội.

Câu 17: Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau phù hợp với khả năng và điều kiện của
mình là thực hiện hình thức học
A. chương trình song ngữ. B. giáo trình liên thông.
C. thường xuyên, suốt đời. D. gián đoạn, chuyển tiếp.

Câu 18: Công dân có quyền học phù hợp với năng khiếu, khả năng, sở thích và điều kiện của mình là
thực hiện quyền học tập ở nội dung nào dưới đây?
A. Quyền học bất cứ ngành nghề nào. B. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.
C. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập. D. Quyền học không hạn chế.

Câu 19: Luật Giáo dục quy định Nhà nước và cộng đồng giúp đỡ để người nghèo được học tập, tạo điều
kiện để người có năng khiếu phát triển tài năng. Điều này thể hiện nội dung nào dưới đây của quyền học
tập?
A. Xã hội hoá sự nghiệp giáo dục. B.Mở rộng quy mô giáo dục.
C. Thực hiện công bằng trong giáo dục. D. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục.

Câu 20:Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giới tính, đặc điểm cá nhân, nguồn
gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế là thể hiện nội dung nào trong quyền học tập của công dân?
A. Quyền học bất cứ ngành nghề nào. B. Quyền bình đẳng về cơ hội học tập.
C. Quyền học thường xuyên, học suốt đời. D. Quyền học không hạn chế.

Câu 21: Theo quy định của pháp luật, nhà nước tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc thiểu số có cơ hội
được học tập nâng cao trình độ là góp phần tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền học tập ở nội
dung nào dưới đây?
A. Quyền học thường xuyên, học suốt đời. B. Quyền bình đẳng trong học tập.
C. Quyền học bất cứ ngành nghề nào. D. Quyền học không hạn chế.

Câu 22:Một trong những nội dung cơ bản của quyền học tập là mọi công dân đều được
A. cấp học bổng. B. học suốt đời. C. học vượt cấp. D. miễn học phí.

Câu 23: Đối với người khác, hành vi nào dưới đây vi phạm quyền học tập của công dân?



A. Trợ giúp trẻ khuyết tật. B. Từ chối nhập học chính đáng.
C. Hỗ trợ học hòa nhập. D. Từ chối làm sai lệch kết quả.

Câu 24: Chính sách cộng điểm ưu tiên trong tuyển sinh đại học, cao đẳng cho học sinh là người dân tộc
thiểu số góp phần tạo điều kiện để công dân thực hiện quyền học tập ở nội dung nào dưới đây?
A. Điều kiện hưởng thụ các giá trị văn hóa. B. Điều kiện chăm sóc về thể chất.
C. Điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa. D. Điều kiện học tập không hạn chế.

Câu 25: H có năng khiếu về âm nhạc và đã thi đỗ vào Trường Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam
nhưng bố mẹ bắt H nghỉ học và làm công nhân may để phụ giúp kinh tế gia đình. Bố mẹ H đã vi phạm
quyền nào dưới đây của công dân?
A. Sáng tạo. B. Thể hiện tài năng. C. Học tập. D. Bình đẳng.

Câu 26: Theo quy định của pháp luật, một trong những nội dung của quyền học tập là một công dân đều
được
A. miễn, giảm học phí. B. đặc cách xét tuyển.
C. cộng điểm ưu tiên. D. học không hạn chế.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi
Vì muốn con được vào lớp chất lượng cao trong trường chuyên của tỉnh, chị H nhờ ông B hiệu trưởng

và được ông đồng ý với số tiền là 200 triệu đông. Sau khi nhận tiền, ông B đã cùng với bà P phó hiệu
trưởng làm giả một số giấy tờ để cho con chị H đủ điều kiện. Do lớp chất lượng cao chỉ cho phép một số
lượng học sinh cố định nên sau khi nhận con chị H vào ông B hiệu trưởng đã chuyển cháu S xuống lớp
đại trà với lý do là kết quả học tập thấp nên bị bố cháu S là ông K làm đơn tố cáo tới cơ quan chức năng.
Câu 27: Chủ thể nào trong thông tin trên đã vi phạm quyền học tập của công dân?
A. Chị H và ông B. B. Chị H, bà P và ông K.
C. Chị H, ông B và bà P. D. Ông B và bà P.

Câu 28: Chủ thể nào trong thông tin trên chưa tôn trọng nghĩa vụ học tập của người khác?
A. Ông B và ông K. B. Chị H và con. C. Chị H và ông B D. Ông K và cháu S.

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi bên dưới
Ông B có hai người con. Mặc dù điều kiện kinh tế của gia đình ông không khó khăn nhưng ông cho

rằng con gái thì không cần học nhiều mà chỉ cần lấy chồng có điều kiện kinh tế là được. Vì vậy, khi con
gái ông là chị T học hết lớp 9, ông không cho chị tiếp tục học THPT mà ở nhà phụ giúp công việc gia
đình. Anh C là con trai của ông B sau khi học hết THPT thì rất muốn tiếp tục theo học ngành Mĩ thuật
của một trường cao đẳng vì anh có năng khiếu và rất yêu thích công việc liên quan đến lĩnh vực này,
thấy được nguyện vọng của anh C, ông B đã động viên và tạo điều kiện để anh C ôn luyện và tham gia
thi tuyển. Kết quả anh C đã trúng tuyển vào trường Đại học phù hợp với nguyện vọng của mình.
Câu 29: Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền học tập của anh C?
A. Được học tập không hạn chế. B. Được hỗ trợ về chi phí học tập.
C. Được học tập ngành yêu thích. D. Được học bất kỳ ngành nghề nào.

Câu 30: Nội dung nào dưới đây thể hiện ông B đã vi phạm nghĩa vụ của công dân trong học tập?
A. Không cho con đi học tiếp. B. Quan tâm động viên con.
C. Yêu cầu con phụ giúp bố mẹ. D. Tạo điều kiện để con đi học.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc

sai.
Câu 1: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:

Gần đây, Trường Đại học C tổ chức kì thi kết thúc học phần nhưng do không nắm vững kiến thức các
môn học nên M (sinh viên Trường Đại học C) quyết định tìm người thi hộ. Thông qua mạng xã hội, M
thuê B (sinh viên một trường đại học khác trên địa bàn) thi hộ hai môn chuyên ngành với giá 600.000
đồng/môn. Tuy nhiên, khi B đang sử dụng giấy tờ giả để tham dự kì thi hộ M thì đã bị giám thị phát hiện.



Sau đó các cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý hành vi vi phạm của cả M và B bằng hình thức đuổi
học.
a) Sinh viên M đã vi phạm quyền học tập của sinh viên B.
b) Bạn M và B đều được học tập tại các trường đại học là thực hiện quyền học tập của công dân.
c) Việc cơ quan chức năng tiến hành đuổi học bạn M và bạn B là vi phạm quyền học tập của công dân.
d) Việc bạn M và bạn B khiếu nại quyết định kỷ luật đối với mình là không phù hợp vì hành vi của 2

người là cụ thể.
Câu 2: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:

Trước đây, điều kiện gia đình khó khăn nên ông Đ phải nghỉ học giữa chừng để kiếm tiền phụ giúp bố
mẹ. Mỗi khi nhìn bạn bè theo đuổi con đường học tập, ông luôn cảm thấy tiếc nuối. Khi lập gia đình và
có con, ông Đ đặt hết mọi kì vọng của bản thân lên các con của mình. Vì vậy, ông luôn cố gắng tạo điều
kiện về kinh tế để các con yên tâm học tập nhưng lại luôn so sánh, tạo sức ép, bắt các con phải tập trung
học tập, ngăn cấm các con tham gia những hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và những hoạt
động xã hội khác. Gần đây, khi nhận tin con trai cả không thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, ông Đ vô
cùng tức giận. Ông dùng nhiều lời lẽ tiêu cực để so sánh con với các bạn học khác và tuyên bố không
cho con đi học.
a) Ông Đ bị xâm phạm đến quyền học tập của công dân.
b) Các con của ông Đ đã được thực hiện tốt quyền học tập của mình.
c) Việc cấm các con không được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ để học tập là phù hợp với

quyền và nghĩa vụ giữa cha mẹ và con..
d) Việc dùng lời lẽ tiêu cực và so sánh kết quả học tập của con mình với các bạn khác của ông Đ là

hành vi xâm phạm đến quyền của công dân trong gia đình và trong học tập.
Câu 3: Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
S là sinh viên năm thứ nhất của một trường đại học. Sau khi tìm hiểu các quy định của trường, S đã

quyết định đăng kí thêm các môn học khác so với chương trình tiêu chuẩn mỗi học kì. S nhận thấy các
môn có sự liên kết nhất định với nhau và nếu tích luỹ đủ các tín chỉ theo chương trình đào tạo có thể ra
trường sớm hơn so với các bạn. Biết được ý định của con, bố mẹ đã ra sức phản đối không cho S đăng kí
học vượt với lí do không phù hợp với trình độ nhận thức nhưng S vẫn làm hồ sơ đăng ký học thêm và
được chấp nhận. Tuy nhiên do không sắp xếp được giữa việc học và đi làm thêm nên sau một năm đăng
ký học thêm, S không đủ điều kiện được học tiếp.
a) Sinh viên S đã được thực hiện quyền học tập của mình một cách phù hợp.
b) Việc phản đối của bố mẹ S là vi phạm quyền học tập của công dân.
c) Việc không đủ điều kiện được học tiếp các của sinh viên S không vi phạm nghĩa vụ học tập của

công dân.
d) Sinh viên S có quyền được khiếu nại để nhà trường xem xét lại quyết định không cho học tiếp đối

với bản thân mình.
................. HẾT ................
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